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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hoàn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Đức Minh 

                                         Ông Lê Tiến Thấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tuyết Trinh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Thị Huệ - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 92/2023/TLST-HS ngày 22 

tháng 12 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2024/QĐXXST-HS 

ngày 02 tháng 02 năm 2024 và Thông báo về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa 

số 02/2024/TB-TA ngày 15/02/2024 đối với: 

I. Bị cáo: Nguyễn Thanh L, sinh ngày 13/10/1994 tại tỉnh Thái Bình. 

Nơi cư trú: thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Trình độ học vấn: Cao đẳng; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Nguyễn Văn T (đã chết); Mẹ đẻ: Bùi Thị N, 

sinh năm 1964; Vợ là Lò Thị M, sinh năm 1988; chưa có con. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 16/11/2020 của Đồn Biên 

phòng cửa khẩu T2, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức 

phạt tiền về hành vi “Qua lại biên giới Quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, 

nhập cảnh theo quy định” mức phạt 3.000.000 đồng; đã thi hành xong ngày 

02/12/2020. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tuy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C5%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%B2%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3n%20L%E1%BB%8Dng%20Bon,%20x%C3%A3%20Sam%20M%E1%BB%A9n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20Tr%C3%A0%20L%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20Tr%C3%A0%20L%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng


Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt). 

II. Người làm chứng:  

- Chị Lò Thị M, sinh năm 1988. Vắng mặt 

Địa chỉ: Bản L, xã S, huyện Đ, tỉnh Điện Biên. 

- Bà Bùi Thị N, sinh năm 1964. Vắng mặt 

Địa chỉ: thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình. 

- Chị Nguyễn Xuân T1, sinh năm 1989. Vắng mặt 

Địa chỉ: xóm A, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Tháng 02/2019, Nguyễn Thanh L xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để 

lao động. Đến ngày 16/11/2020, L quay trở về Việt Nam thì bị Đồn Biên phòng 

cửa khẩu T2, tỉnh Cao Bằng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết 

định số 65/QĐ-XPVPHC về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ 

tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” với mức phạt tiền 3.000.000 đồng, đã nộp 

phạt ngày 02/12/2020. 

Đến tháng 3/2021, mặc dù chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi 

phạm hành chính nhưng muốn sang Trung Quốc làm công việc cũ, Nguyễn Thanh 

L lại vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, để lại số điện thoại của mình 

để tìm người đưa L xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Sau đó có 01 người đàn 

ông không quen biết đã gọi điện thoại cho L, L nói muốn vượt biên sang Trung 

Quốc để đến làm thuê ở 01 xưởng hàn xì tại thành phố G, tỉnh Quảng Đông. Người 

này đồng ý, nói chi phí vượt biên từ tỉnh Cao Bằng sang Trung Quốc đến xưởng 

hàn xì là 8.000.000 đồng, L nhất trí. Khoảng 03 ngày sau, L đón xe ô tô khách tại 

khu vực Cầu N, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình đi đến Bến xe thành phố C, 

tỉnh Cao Bằng. Tại đây, có một người đàn ông L không biết tên, tuổi địa chỉ đến 

đón, đưa L đến khu vực đồi núi vắng vẻ không có nhà ở gần biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc. Đến tối cùng ngày, một người đàn ông Việt Nam, L không biết tên, 

tuổi, địa chỉ đến đưa L và khoảng 30 người khác đi bộ theo đường mòn đến gần 

sáng hôm sau thì vượt qua biên giới sang địa phận Trung Quốc. L được đưa lên 

một xe ô tô loại 4 chỗ do một người đàn ông Trung Quốc chở đến thành phố G, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%B2%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3n%20L%E1%BB%8Dng%20Bon,%20x%C3%A3%20Sam%20M%E1%BB%A9n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BA%A3n%20L%E1%BB%8Dng%20Bon,%20x%C3%A3%20Sam%20M%E1%BB%A9n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C5%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20Tr%C3%A0%20L%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20Tr%C3%A0%20L%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Giang%20M%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BA%A7u%20Nguy%E1%BB%85n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh%20%C4%91i%20%C4%91%E1%BA%BFn%20B%E1%BA%BFn%20xe%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BA%A7u%20Nguy%E1%BB%85n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh%20%C4%91i%20%C4%91%E1%BA%BFn%20B%E1%BA%BFn%20xe%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20Qu%E1%BB%91c%20ch%E1%BB%9F%20%C4%91%E1%BA%BFn%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Giang%20M%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%C3%B4ng


tỉnh Quảng Đông. Trên xe, L đưa cho người lái xe số tiền chi phí vượt biên 

8.000.000 đồng, người này đưa L đến xưởng hàn xì tại thành phố G. Quá trình lao 

động, L được chủ xưởng trả lương từ 3.200 đến 3.400 nhân dân tệ/tháng. L sử 

dụng một phần để sinh hoạt, một phần gửi cho chị Nguyễn Xuân T1, sinh năm 

1989 có địa chỉ ở xóm A, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Giang, có chồng là người Trung 

Quốc để nhờ chị T1 chuyển khoản về Việt Nam cho vợ L. Tháng 6/2022, L bị cơ 

quan chức năng Trung Quốc phát hiện, tạm giam, đến ngày 08/12/2022 được trao 

trả về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế M1, tỉnh Quảng Ninh, tháng 10/2023 bị 

Công an tỉnh T khởi tố.  

* Cáo trạng số 01/CT-VKSTB ngày 20/12/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Thái Bình truy tố Nguyễn Thanh L về tội “Vi phạm quy định về xuất 

cảnh, nhập cảnh” theo quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự. 

* Tại phiên tòa: 

 Bị cáo L thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã 

truy tố. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do ở 

Việt Nam bị cáo không có công việc ổn định, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, 

kinh tế gia đình khó khăn không có kinh phí để đi xuất khẩu lao động chính ngạch 

nên bị cáo đã nhất thời phạm tội. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình luận tội, giữ nguyên truy tố 

đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh L phạm 

tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh”. Áp dụng Điều 347; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thanh L từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng, giao cho chính quyền địa phương nơi cư 

trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo không tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Cũng chỉ vì thiếu hiểu biết, kinh tế quá khó khăn mà 

bị cáo nhất thời phạm tội. Đề nghị Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng cho bị 

cáo được tự cải tạo, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20Qu%E1%BB%91c%20ch%E1%BB%9F%20%C4%91%E1%BA%BFn%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Giang%20M%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Giang%20M%C3%B4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A7y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20M%C3%B3ng%20C%C3%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh


[1] Về quyết định, hành vi tố tụng: Quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của 

các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thái Bình, của Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến khiếu nại. Các hành 

vi, quyết định của Cơ quan, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Về chứng cứ buộc tội đối với bị cáo: Xét thấy, lời khai nhận tội của bị 

cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ vụ 

án, gồm: 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 65/QĐ-XPVPHC ngày 

16/11/2020 của Đồn Biên phòng cửa khẩu T2, tỉnh Cao Bằng đối với Nguyễn 

Thanh L về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, 

nhập cảnh theo quy định” (bút lục số 439); 

- Hồ sơ do Phòng Q Công an tỉnh Q xác định việc trao trả Nguyễn Thanh L 

từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế M1, tỉnh Quảng Ninh ngày 

08/12/2022 (bút lục số 49 đến số 51 và bút lục số 54 đến số 67); 

- Công văn số 855/PA08 ngày 13/10/2023 của Phòng quản lý xuất nhập cảnh 

Công an tỉnh T xác định: Không thấy thông tin cấp hộ chiếu, thông tin xuất nhập 

cảnh của Nguyễn Thanh L (bút lục số 450); 

- Tài liệu sao kê số tài khoản ngân hàng 104869603910 của chị Nguyễn 

Xuân T1 mở tại Ngân hàng C (bút lục số 96 đến số 197);  số tài khoản ngân hàng 

19034332350016 của chị Nguyễn Xuân T1 mở tại Ngân hàng K (bút lục từ số 199 

đến số 433); số tài khoản ngân hàng 19032557030018 của chị Lò Thị M mở tại 

Ngân hàng K (bút lục từ số 89 đến số 94); 

- Lời khai của những người làm chứng là chị Nguyễn Xuân T1 (bút lục từ số 

522 đến số E), chị Lò Thị M (bút lục số 514 đến số E), bà Bùi Thị N (mẹ đẻ L) 

(bút lục số 520, 521); 

Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết luận: Nguyễn Thanh L đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới Quốc gia mà không làm thủ tục 

xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”, thi hành xong quyết định xử phạt vào ngày 

02/12/2020, chưa được xoá tiền sự nhưng vẫn tiếp tục xuất cảnh trái phép từ tỉnh 

Cao Bằng, Việt Nam sang Trung Quốc. Hành vi đó đã phạm vào tội “Vi phạm quy 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20Tr%C3%A0%20L%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20c%E1%BA%A3nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20M%C3%B3ng%20C%C3%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20K%E1%BB%B9%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%B2%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3n%20L%E1%BB%8Dng%20Bon,%20x%C3%A3%20Sam%20M%E1%BB%A9n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20K%E1%BB%B9%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20Ao%20G%C3%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%C6%B0u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20527
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%B2%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3n%20L%E1%BB%8Dng%20Bon,%20x%C3%A3%20Sam%20M%E1%BB%A9n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20519
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C5%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh


định về xuất cảnh, nhập cảnh”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 347 

Bộ luật Hình sự. 

Điều 347. Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh 

“Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

        [3] Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của 

Nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, gây mất trật tự trị an và ảnh hưởng xấu 

đến việc đảm bảo an ninh chính trị tại khu vực biên giới. Việc bị cáo tự ý xuất, 

nhập cảnh trái phép không thông qua sự kiểm soát của các cơ quan chức năng tiềm 

ẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề về an ninh, an toàn giữa hai quốc gia, là nguy cơ 

phát sinh nhiều loại tội phạm. 

 Cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của 

bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

[4] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự nào. Tiền sự của bị cáo là điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Về mức hình phạt: Căn cứ vào nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo, xét bị cáo có địa chỉ cư trú rõ ràng, còn có khả năng tự 

cải tạo mà không gây nguy hiểm cho xã hội, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra 

khỏi cộng đồng, chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo như đề nghị 

của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp quy định của Điều 65 Bộ luật 

hình sự và Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao quy định 

về điều kiện hưởng án treo. 



[6] Các vấn đề khác: Đối với người đàn ông liên hệ tư vấn cho L vượt biên 

trái phép trên mạng xã hội Facebook, người đàn ông chở xe máy đưa L đến khu 

vực biên giới tỉnh Cao Bằng và người đàn ông dẫn L xuất cảnh trái phép từ tỉnh 

Cao Bằng, Việt Nam sang Trung Quốc vào tháng 3/2021 do L không biết tên tuổi, 

địa chỉ cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ điều tra, 

xử lý là đúng pháp luật. 

[7] Về án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 [1] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Vi phạm quy 

định về xuất cảnh, nhập cảnh”. 

 [2] Về hình phạt: Áp dụng Điều 347; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 50; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 06 (sáu) tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm tính từ ngày tuyên 

án sơ thẩm 01/3/2024. 

  Giao bị cáo Nguyễn Thanh L cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện Đ, tỉnh 

Thái Bình và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp 

người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật 

thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh


[4] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 01/3/2024./.  

 Nơi nhận: 

- Cơ quan An ninh Điều tra, Cơ quan Thi hành án 

hình sự, phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Thái Bình. 

- Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội; Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

  

 (đã ký) 

  

Nguyễn Thị Thúy Hoàn 

  
 


